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5. Bán buôn điện. 

6. Bán lẻ điện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực 
trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, 
phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.  

Điều 3. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực 

1. Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. 

2. Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW (01 MWp đối với nhà máy 
điện mặt trời lắp đặt tại 01 địa điểm và 01 điểm đấu nối) để bán điện cho tổ 
chức, cá nhân khác. 

3. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với 
công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách 
hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. 

4.  Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện 
lực. 

Điều 4. Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động 
điện lực  

1. Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động 
điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện. 

2. Đối với đơn vị phát điện đăng ký hoạt động bán lẻ điện, không mua điện 
từ hệ thống điện quốc gia và có lưới điện để thực hiện hoạt động bán lẻ điện: 
Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh 
vực phát điện. 

3. Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức là đơn vị sở hữu nhà máy điện 
đối với từng nhà máy. Trong trường hợp đơn vị sở hữu cho thuê khoán nhà máy 
điện, thuê quản lý vận hành hoặc giao quản lý vận hành, giấy phép hoạt động 
điện lực phải ghi rõ đơn vị nhận thuê khoán hoặc đơn vị quản lý vận hành. 

4. Thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt 
động điện lực quy định taị bảng sau:   

TT Lĩnh vực hoạt động điện lực 
Thời hạn của 

giấy phép 

1 Tư vấn chuyên ngành điện lực 05 năm 

2 Phát điện  

a) Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

20 năm 

b) Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện 
lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê 

10 năm 
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TT Lĩnh vực hoạt động điện lực 
Thời hạn của 

giấy phép 

duyệt 

3 Truyền tải điện 20 năm 

4 Phân phối điện 10 năm 

5 Bán buôn điêṇ, bán lẻ điện 10 năm 

5. Trường hơp̣ tổ chức, cá nhân đề nghi ̣thời hạn giấy phép hoạt động điện 
lực ngắn hơn thời hạn quy điṇh taị Khoản 4 Điều này thì cấp theo thời hạn đề 
nghi.̣ 

6. Căn cứ điều kiện thực tế về hạng mục công trình điện, cơ quan cấp giấy 
phép hoạt động điện lực có thể cấp giấy phép hoạt đôṇg điện lưc̣ có thời hạn 
ngắn hơn thời hạn quy điṇh taị Khoản 4 Điều này. 

Điều 5. Phạm vi hoạt động trong lıñh vưc̣ đươc̣ cấp giấy phép hoạt 
động điện lực 

1. Lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả 
nước. 

2. Lĩnh vực phát điện có phạm vi hoạt động cấp cho từng nhà máy điện.     

3. Lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong 
phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể. 

4. Lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi 
địa giới hành chính cụ thể.  

Chương II 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC 

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên 
ngành điện lực 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 
hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

3. Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 3a quy 
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp, 
chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của chuyên gia tư vấn chính 
có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn. 

4. Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà các chuyên gia tư vấn chính 
đã thực hiện. 

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục 
vụ công tác tư vấn. 
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Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 
ca nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
này; bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điêṇ và giấy chứng nhận vận hành 
được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho đội ngũ trưởng ca theo Quy trình 
điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; hợp đồng thuê 
khoán nhà máy điện, hợp đồng thuê quản lý vận hành hoặc văn bản giao quản lý 
vận hành đối với trường hợp thuê khoán, cho thuê hoặc giao quản lý vận hành. 

4. Bản sao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy điện, dự án đầu 
tư của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện 
của cơ quan có thẩm quyền theo quy điṇh của pháp luâṭ về môi trường. 

6. Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải 
được kiểm định theo quy định của pháp luật. 

7. Bản sao Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy; bản sao Biên 
bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 

8. Bản sao Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan 
có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).  

9. Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ máy hoặc hệ thống 
pin năng lượng mặt trời; bản sao tài liệu xác định thông số chính của nhà máy 
điện (thông số tua bin, máy phát, máy biến áp chính). 

10. Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ tầng công 
nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vâṇ hành thi ̣ trường điêṇ; bản sao 
biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vâṇ hành hệ 
thống điện và thi ̣trường điêṇ. 

11. Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phương án bảo vệ đập, 
phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 
báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).  

12. Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự phòng không nối lưới 
và chỉ phát điện để bán điện cho khách hàng khi sự cố mất điện từ lưới điện 
quốc gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được miễn trừ nội dung quy định tại 
Khoản 10 Điều này. Trường hợp nhà máy điện có hoạt động bán lẻ điện trực tiếp 
cho khách hàng sử dụng điện, hồ sơ đề nghị có thêm các nội dung sau: Danh 
sách khách hàng; sơ đồ lưới điện cung cấp điện cho khách hàng. 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, 
phân phối điện 
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1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 
lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

  3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 
ca vận hành theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 
bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điện, giấy chứng nhận vận hành được cấp 
điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy 
trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành. 

4. Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính và phạm vi lưới điện 
do tổ chức đang quản lý. Trường hợp mua bán, sáp nhâp̣, bàn giao không hoàn 
vốn tài sản lưới điêṇ phải có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản 
bàn giao tài sản. 

5. Bản sao tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy 
định. 

6.  Bản sao Thoả thuận đấu nối vào hệ thống điêṇ quốc gia; Bản đồ ranh 
giới lưới điện và phạm vi hoạt động. 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán 
lẻ điện 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 
hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép. 

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp 
hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, thẻ an toàn điện của người có tên trong danh 
sách. 

 Điều 10. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực  

1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép, 
hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 
hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ 
đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
hoaṭ đôṇg điêṇ lưc̣ của đơn vị nhâṇ chuyển giao bao gồm:  

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 
hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 


